
STT Tên doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp

1 Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Nam Ninh 600311737

2 Công ty TNHH Nông dược VIDAN 601201134

3 Công ty cổ phần Chăn nuôi Thú y Trí Tuệ Việt 601033747

4 Công ty cổ phần vật tư dịch vụ Kỹ thuật Vụ Bản 600289168

5 Công ty TNHH Quốc tế CENKO 601197946

6 Công ty TNHH Quang Minh TNA 601247717

7 Công ty cổ phần Quốc tế thế giới nông nghiệp 601069687

8 Công ty TNHH TDC Thành Nam 601013934

9 Công ty TNHH GP NN Toàn Cầu 601135499

10 Công ty cổ phần phát triển Nông nghiệp Tâm Nông 601159203

11 Công ty cổ phần hóa sinh NEWSTAR 601200042

12 Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Tấn Anh 601133205

13 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Giao Thủy 600138465

14 Công ty TNHH Cường Tân 600342414

15 Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam Định 600288848

16
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Xuân 

Trường
601142792

17 Công ty TNHH TMDV GREEN VAVE Việt Nam 601240623

18 Công ty cổ phần VINA-HTC 600812148

19 Công ty TNHH Vạn Hoa 600385979

20 Công ty TNHH Sông Hồng Aqua 601273428

Phụ lục II

DANH SÁCH TỔ CHỨC KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND  ngày        /3/2025 của UBND tỉnh Nam Định)
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